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 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
Bản án số: 17/2020/DS-ST 

Ngày: 27/3/2020. 

V/v    n             n      

tài sản. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà      n    n   n     n  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà      n   ị Đôn      ệt 

2. Bà Võ Thanh Nga 

Thư ký phiên tòa: Bà    n   ị X ân Q ỳn  -   ư ký  ò  án n ân dân 

Q ận 4,   àn    ố    C í Min . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà P ạm   ị  ý - Kiểm sát  iên.  

Ngày 27 tháng 3 năm 2020, tại t ụ sở  ò  án n ân dân Q ận 4,   àn    ố 

   C í Min  xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i  ụ án dân sự t ụ lý số 321/2019/TLST-

DS n à   26/7/2019  ề  iệ  “   n             n      tài sản”, theo Q  ết  ịn  

 ư   ụ án    xét xử số 25/2020/QĐS -DS ngày 31/01/2020, Q  ết  ịn  hoãn 

  iên tò  số 41/2020/QĐS -DS ngày 28/02/2020,  iữ   á   ươn  sự: 

    ên  ơn: Bà      n   ị A, sin  năm 1954. 

 ơi  ư t ú: Khu D Lô E, xã F,    ện G, tỉn    n  An. 

( ó  ơn xin  ắn  mặt). 

Bị  ơn: Ôn       n  ữ  B, sin  năm 1967 

 ơi  ư t ú: Đườn  H, P ườn  J, Q ận K,   àn    ố    C í Min . 

( ắn  mặt). 

  ười  ó q  ền l i, n  ĩ   ụ liên q  n: Ôn  Vũ D   C, sin  năm 1993 

 ơi  ư t ú: Khu D Lô E, xã F,    ện G, tỉn    n  An. 

 ( ó  ơn xin  ắn  mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn bà Nguyễn Thị A trình bày:  

Ngày 25/5/2017 bà A  ó     ôn       n  ữ  B     số tiền 10.000.000 

  n , t ời  ạn t ả là   ối t án  6   ặ      t án  07  à k ôn   ó lãi s  t. D  

q en biết, ôn  B nói   n  k ó k ăn, ôn  B mư n  à nói 01 t án    i t ả, nên bà 

A k ôn  tín  lãi s  t.    n  Gi     m kết mư n tiền   i t ời  ạn   ối t án  6 

  ặ      t án  7 n ưn  k ôn    i năm  ì n  ĩ là 01 tháng. Bà A xá   ịn    ối 

t án  6   ặ      t án  7 là  ủ  năm 2017.  ú  mư n tiền ôn  B t ế  h   Gi   

  ứn  n ận sở  ữ   ổ    n Côn  t  tài   ín  Cổ    n  iện lự  số 51821, số 

lư n   ổ    n 627 d  Côn  t  tài   ín  Cổ    n  iện lự    át  àn  cho ông B.  

Mặ  dù, t e  Gi     m kết mư n tiền  ó   i tên   n bà A là Vũ D   C 

 ùn      mư n n ưn  t ự     t  â  là số tiền  ủ   iên  bà A, không liên quan 

 ến   n bà A và con bà A  ũn  k ôn  ký tên  à   i   nà .    ài   , t  n   i   

nà   ũn    i nế  s   nà  ôn  B k ôn  t ả t ì bà A và con bà A  ó q  ền l     t 

  ặ  n à  ử   ủ số tiền  ã mư n (tươn   ươn  số tiền  ã mư n  à lãi s  t) sẽ 

t  ộ   ề bà và con  ủ  bà.   ự    ,  â    ỉ là  i   in sẵn,  iệ      mư n  ủ  

 á  bên k ôn   ó t ế      n à  ử  n ư t  n   i   nà  t ể  iện. Số tiền bà A cho 

ông B mư n là  ủ   iên   á n ân bà A, k ôn  liên q  n  ến  i.  

S   k i  ết t ời  ạn     n ư  á  bên  ã ký kết, ông B k ôn  t ả số tiền  ã 

vay cho bà A mà  ến ngày 21/10/2017, ông B   ỉ t ả     bà A  ư   4.000.000 

  n . D   ó, ngày 12/9/2018 bà A  ó  ơn  ê       ửi  ến Ủ  b n n ân dân 

P ườn  16, Q ận 4  ê      lậ  biên bản  ò   iải n ưn  ôn  B k ôn   ó mặt.  

Nay bà A  ê      ôn  B t ả n    số tiền n   ố  là 6.000.000   n   à n  

lãi tín  từ n à  02/7/2017  ến n à  02/7/2019  ới mứ  lãi s  t t e  q    ịn  

  á  l ật.      k i ôn  B t ả     bà A  ết số tiền n , bà A sẽ t ả lại     ôn  B 

bản   ín  Gi     ứn  n ận sở  ữ   ổ    n Côn  t  tài   ín  Cổ    n  iện lự  

số 51821, số lư n   ổ    n 627 d  Côn  t  tài   ín  Cổ    n  iện lự    át 

hành. 

Bị đơn ông Nguyễn Hữu B:  ò  án  ã tốn   ạt     lệ   ôn  bá  t ụ lý 

 ụ án, Gi   t iệ  tậ   à   ôn  bá    iên  ọ  kiểm t    iệ   i   nộ , tiế   ận, 

 ôn  k  i   ứn   ứ  à  ò   iải     ôn  B,  ể ôn  B t ự   iện  iệ  t  m  i  tố 

tụn  tại  ò  án, n ưn  ôn  B  ắn  mặt k ôn  có lý do.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Vũ Duy C trình bày: Ông là 

con  ủ  bà A,  iệ  bà A cho ông B mư n n  là  iệ   iên   ủ  bà bà A, ông 

không có liên quan và không có ý kiến, nên ôn  xin  ắn  mặt t  n  t t  ả  á  

b ổi làm  iệ   à xét xử  ủ   ò  án. 

Tại phiên tòa, 

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị A: Bà A  ó  ơn xin  ắn  mặt  à  ẫn  iữ 

n   ên  ê      b ộ  ôn  B t ả n    số tiền n   ố  là 6.000.000   n   à n  lãi 

tín  từ n à  02/7/2017  ến n à  02/7/2019  ới mứ  lãi s  t t e  q    ịn    á  
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l ật.      k i ôn  B t ả     bà A  ết số tiền n , bà A t ả lại     ôn  B bản 

  ín  Gi     ứn  n ận sở  ữ   ổ    n Côn  t  tài   ín  Cổ    n  iện lự  số 

51821, số lư n   ổ    n 627 d  Côn  t  tài   ín  Cổ    n  iện lự    át  àn . 

Bị đơn ông Nguyễn Hữu B: Tòa án t iệ  tậ      lệ ông B tham gia phiên 

tò   ến l n t ứ   i, n ưn  ông B  ẫn  ắn  mặt k ôn   ó lý do. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Vũ Duy C: Ông Đạt  ó  ơn 

xin  ắn  mặt tại   iên tò   à k ôn   ó ý kiến   ặ  t  n        ì. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 

phát biểu ý kiến:  

Về t ủ tụ  tố tụn : Q   kiểm sát  iệ  t ân t e    á  l ật tố tụn  kể từ k i 

t ụ lý  ụ án      ến tại   iên tò ,   ẩm   án,  ội   n  xét xử  à n ữn  n ười 

t  m  i  tố tụn   ã t ự   iện  ún  q    ịn   ủ    á  l ật.  

Về nội d n : Căn  ứ  à   á  tài liệ   ó t  n     sơ  ụ án,  ăn  ứ  à  Gi   

  m kết mư n tiền n à  25/5/2017 t ì  iữ  bà A và ông B  ó xá  lậ  q  n  ệ 

    mư n n , n ưn  ôn  B  ã k ôn  t ự   iện t e   ún    m kết.   ư  ậ , 

ông B  ã  i   ạm n  ĩ   ụ t  n  t án tiền    . Đ n  t ời, q á t ìn   iải q  ết 

 ụ án, ôn  B  ã  ư   t iệ  tậ      lệ n ưn   ề   ắn  mặt k ôn   ó lý d ,  ậ  

ông B  ã tự k ướ  bỏ q  ền l i  ủ  mìn , nên  ê       ủ  bà A là  ó  ơ sở 

     n ận. 

 Đề n  ị      n ận  ê      k ởi kiện  ủ  n   ên  ơn, b ộ  ôn  B   ải 

  àn t ả     bà A số tiền là 6.000.000   n   à tiền lãi t e  q    ịn .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S   k i n  iên  ứ   á  tài liệ ,   ứn   ứ  ó t  n     sơ  ụ án  ư   xem xét 

tại   iên tò   à ý kiến   át biể   ủ   ại diện Viện kiểm sát n ân dân Q ận 4, 

  àn    ố    C í Min ,  ội   n  xét xử n ận  ịn : 

[1]. Về  ìn  t ứ : 

- Q  n  ệ t  n        à t ẩm q  ền  iải q  ết: Xét bà      n   ị A 

k ởi kiện  ê      ôn       n  ữ  B t  n  t án số tiền n   ố   à lãi  òn t iế  

t e  Gi     m kết mư n tiền, nên  ó  ủ  ơ sở xá   ịn   â  là  ụ án dân sự  ề 

t  n             n      tài sản; ông B  ó nơi  ư t ú tại Q ận 4, nên  ụ án 

t  ộ  t ẩm q  ền  iải q  ết  ủ   ò  án n ân dân Q ận 4,   àn    ố    C í 

Min  t e  q    ịn  tại k  ản 3 Điề  26,  iểm   k  ản 1 Điề  35  à  iểm   

k  ản 1 Điề  39  ủ  Bộ l ật  ố tụn  dân sự năm 2015. 

-   ủ tụ  mở   iên tò   ắn  mặt  ươn  sự:     ên  ơn bà      n   ị A 

và n ười  ó q  ền l i, n  ĩ   ụ liên q  n ôn  Vũ D   C  ó  ơn xin  ắn  mặt; Bị 

 ơn ôn       n  ữ  B  ắn  mặt không có lý do, nên  ăn  ứ Điề  228  ủ  Bộ 

l ật  ố tụn  dân sự năm 2015,  ò  án tiến  àn  xét xử  ắn  mặt  ươn  sự. 

[2]. Về nội d n : 

[2.1]. Về  ê      k ởi kiện  ủ  n   ên  ơn bà      n   ị A: 

Căn  ứ  à  Gi     m kết mư n tiền ngày 25/5/2017  à  á  tài liệ   ó 
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t  n     sơ,  ội   n  xét xử  ó  ủ  ơ sở xá   ịnh bà      n   ị A  ã     ôn  

     n  ữ  B     số tiền là 10.000.000   n , xét  iệ  t ỏ  t  ận  ủ   á  bên 

là   ù     t e  q    ịn  tại Điề  463 Bộ l ật Dân sự năm 2015, nên yêu c u 

củ  n   ên  ơn là  ó  ơ sở  ể xem xét. 

Sau k i  ết t ời  ạn     n ư  á  bên  ã ký kết, ôn  B k ôn  t ả số tiền  ã 

vay cho bà A mà  ến n à  21/10/2017, ôn  B   ỉ t ả     bà A số tiền là 4.000.000 

  n . Mặ  dù, bà A  ã n ắ  n ở n iề  l n và ngày 12/9/2018 Ủ  b n n ân dân 

P ườn  16, Q ận 4 lậ  biên bản  ò   iải t e   ơn  ê       ủ  bà A, n ưn  ôn  B 

 ắn  mặt. Đ n  t ời, t  n  q á t ìn   iải q  ết  ụ án,  ò  án  ã tốn   ạt     lệ 

cho ông B  ể ôn  B t  m  i  tố tụn , n ưn  ôn  B  ẫn  ắn  mặt, không có lý do. 

  ư  ậ ,  ó  ủ  ơ sở  ể xá   ịn  ôn  B k ôn   ó t iện   í t ả n      bà A là  ã  i 

  ạm n  ĩ   ụ t ả n  t e  q    ịn  tại Điề  466 Bộ l ật Dân sự năm 2015, nên bà 

A  ê      ông B t ả số tiền n   ố   òn lại là 6.000.000   n  là  ó  ơ sở      n ận. 

Đối  ới  ê      ông B t ả n  lãi tín  từ n à  02/7/2017  ến n à  

02/7/2019  ới mứ  lãi s  t t e  q    ịn    á  l ật,  ội   n  xét xử  ăn  ứ  à  

Gi     m kết mư n tiền n à  25/5/2017 t ể  iện ôn  B     k ôn  lãi s  t  à 

t ời  ạn     là  ến   ối t án  06   ặ      t án  7. Mặ  dù,  iệ  t ỏ  t  ận  ủ  

các bên k ôn  xá   ịn    ối t án  06   ặ      t án  07 là  ủ  năm nà , n ưn  

bà A xá   ịn  là  ủ  năm 2017 và bà t ừ  n ận t ời  ạn ông B t ả n  là ngày 

01/7/2017, do ông B  ắn  mặt t  n  q á t ìn   iải q  ết  ụ án, nên  ội   n  

xét xử   i n ận lời k  i  ủ  bà A  ể làm  ơ sở xá   ịn  t ời  ạn t ả n  là  à  

ngày 01/7/2017. 

Do ông B  i   ạm n  ĩ   ụ t ả n , nên bà A  ê      ôn  B t ả lãi s  t từ 

n à  02/7/2017  ến n à  02/7/2019  ới mứ  lãi s  t t e  q    ịn    á  l ật là 

 ó  ơ sở      n ận t e  q    ịn  tại Điề  468 Bộ l ật Dân sự năm 2015 và 

Điề  5    ị q  ết 01/2019/ Q- Đ P n à  11/01/2019  ủ   ội   n    ẩm 

phán  ò  án n ân dân  ối cao  ướn  dẫn á  dụn  một số q    ịn   ủ    á  l ật 

 ề lãi, lãi s  t,   ạt  i   ạm. Theo  ó mứ  lãi s  t sẽ  ư   tín   ụ t ể n ư s  : 

 iền lãi t ên n   ố  q á  ạn   ư  t ả = 6.000.000   n  x (10%:12tháng) x 24 

tháng = 1.200.000   n .  

Đ n  t ời, k i     n   ủ  bà A, ông B t ế      Gi     ứn  n ận sở  ữ  

 ổ    n Côn  t  tài   ín  Cổ    n  iện lự  số 51821, tên  ổ  ôn       n  ữ  

B d  Côn  t  tài   ín  Cổ    n  iện lự    át  àn  ngày 20/10/2008. D   ó, 

ngay khi ông B t ả     bà A  ết số tiền n , bà A t ả lại     ôn  B bản   ín  

Gi     ứn  n ận sở  ữ   ổ    n Côn  t  tài   ín  Cổ    n  iện lự  số 51821, 

tên  ổ  ôn       n  ữ  B d  Côn  t  tài   ín  Cổ    n  iện lự    át  àn  

ngày 20/10/2008 là   ù     q    ịn  tại Điề  322 Bộ l ật Dân sự năm 2015. 

 ừ n ữn    ân tí   nê  t ên,  ội   n  xét xử      n ận  ê      k ởi 

kiện  ủ  bà      n   ị A. B ộ  ôn       n  ữ  B t ả n    cho bà      n 

  ị A số tiền là 7.200.000   n , t  n   ó n   ố  là 6.000.000   n , n  lãi là 

1.200.000   n .    n  t án một l n n    k i bản án  ó  iệ  lự    á  l ật. 

Ngay khi ông B t ả     bà A  ết số tiền n , bà A t ả lại     ôn  B bản   ín  

Gi     ứn  n ận sở  ữ   ổ    n Côn  t  tài   ín  Cổ    n  iện lự  số 51821, 
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tên  ổ  ôn       n  ữ  B d  Côn  t  tài   ín  Cổ    n  iện lự    át  àn  

ngày 20/10/2008. 

[2.2]. Về án   í dân sự sơ t ẩm: D   ê      k ởi kiện  ủ  n   ên  ơn 

 ư        n ận, nên bị  ơn   ải   ị  t àn bộ án   í dân sự sơ t ẩm  ó  iá n ạ   

t ên số tiền   ải t  n  t án     n   ên  ơn;     ên  ơn bà      n   ị A  ư   

mi n t àn bộ tạm ứn  án phí dân sự sơ t ẩm t e  q    ịn  tại Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  b n   ường vụ Quốc hội quy 

 ịnh về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý về sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn  ứ k  ản 3 Điề  26,  iểm   k  ản 1 Điề  35  à  iểm   k  ản 1 

Điề  39, Điề  228, Điề  271  à Điề  273  ủ  Bộ l ật  ố tụn  dân sự năm 2015; 

- Căn  ứ Điề  322, 463, Điề  466 và Điề  468 Bộ l ật Dân sự năm 2015; 

- Căn  ứ   ật   i  àn  án dân sự  ư   sử   ổi, bổ s n  năm 2014;   

- Căn  ứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủ  b n   ường vụ Quốc hội q    ịnh về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý 

về sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

   ên xử: 

1. C    n ận  ê      k ởi kiện  ủ  n   ên  ơn bà      n   ị A. 

- B ộ  ôn       n  ữ  B t ả n    cho bà      n   ị A số tiền là 

7.200.000 (bả  t iệ    i t ăm n  ìn)   n , t  n   ó n   ố  là 6.000.000 (sá  t iệ ) 

  n , n  lãi là 1.200.000 (một t iệ    i t ăm n  ìn)   n . Thanh toán một l n 

n    k i bản án  ó  iệ  lự    á  l ật. 

  ườn      bên  ó n  ĩ   ụ   ậm t ả tiền t ì  òn   ải t ả lãi  ối  ới số 

tiền   ậm t ả tươn  ứn   ới t ời  i n   ậm t ả t e  mứ  lãi s  t  ư   q    ịn  

tại Điề  468 Bộ l ật Dân sự năm 2015.  

- Ngay khi ông      n  ữ  B t ả     bà      n   ị A  ết số tiền n , bà 

A  ó t á   n iệm t ả     ôn  B bản   ín  Gi     ứn  n ận sở  ữ   ổ    n 

Côn  t  tài   ín  Cổ    n  iện lự  số 51821, tên  ổ  ôn       n  ữ  B do 

Côn  t  tài   ín  Cổ    n  iện lự    át  àn  ngày 20/10/2008. 

  i  àn  tại Cơ q  n   i  àn  án dân sự  ó t ẩm q  ền. 

2. Về án   í dân sự sơ t ẩm: Ôn       n  ữ  B   ải   ị  án   í dân sự sơ 

t ẩm là 360.000 (b  t ăm sá  mươi nghìn)   n . 

  i  àn  tại Cơ q  n   i  àn  án dân sự  ó t ẩm q  ền. 

3. Về q  ền k án   á : Cá   ươn  sự  ắn  mặt  ư   q  ền k án   á  

bản án nà  t  n  t ời  ạn 15 (mười lăm) n à  kể từ n à  n ận  ư   bản án   ặ  

bản án  ư   niêm  ết t e  q    ịn    á  l ật. 
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  ườn      bản án  ư   t i  àn  t e  q    ịn  tại Điề  2   ật   i  àn  

án dân sự t ì n ười  ư   t i  àn  án dân sự, n ười   ải t i  àn  án dân sự  ó 

q  ền t ỏ  t  ận t i  àn  án, q  ền  ê      t i  àn  án, tự n   ện t i  àn  án 

  ặ   ưỡn    ế t i  àn  án t e  q    ịn  tại  á  Điề  6, 7, 7 , 7b  à 9   ật   i 

 àn  án dân sự; t ời  iệ  t i  àn  án  ư   t ự   iện t e  q    ịn  tại Điề  30 

  ật   i  àn  án dân sự. 
 

 

Nơi nhận: 
- Cá   ươn  sự; 

- TAND TP. HCM; 

- VKS D Q ận 4; 

- C i  ụ    ADS Q ận 4; 

-  ư : V ,    sơ (10). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký tên và đóng dấu)  

 

N    n T  n H n   o n 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


